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MÔN THI : KOR 161 (B-H) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 901B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 31206545536 Đỗ Phương Anh KOR 161 B K31NHB

2 31206749397 Phạm Châu Anh KOR 161 B K31NHB

3 31206753968 Trần Thị Minh Anh KOR 161 B K31NHB

4 31208123168 Lê Ngọc Anh KOR 161 B K31NHB

5 31216757848 Nguyễn Quang Bảo KOR 161 B K31NHB

6 31204624045 Mai Thị Bình Bình KOR 161 B K31NHB

7 31206762206 Phạm Thị Hoàng Châu KOR 161 B K31NHB

8 31206551155 Võ Liên Nhã Đài KOR 161 B K31NHB NỢ HP

9 31212256787 Nguyễn Dương Bảo Đại KOR 161 B K31NHB

10 31200436371 Nguyễn Kim Diệu KOR 161 B K31NHB NỢ HP

11 31206752083 Lê Thị Mỹ Diệu KOR 161 B K31NHB

12 31216775603 Nguyễn Phương Duy KOR 161 B K31NHB

13 31206751985 Lê Thị Tâm Hậu KOR 161 B K31NHB
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MÔN THI : KOR 161 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 902  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 31206751898 Huỳnh Thanh Hiền KOR 161 B K31NHB NỢ HP

2 31216751663 Nguyễn Ngọc Hiếu KOR 161 B K31NHB

3 31216776207 Huỳnh Công Hoàng KOR 161 B K31NHB NỢ HP

4 31206751141 Đoàn Lê Khánh Huyền KOR 161 B K31NHB

5 31206751403 Võ Khánh Huyền KOR 161 B K31NHB

6 31218140221 Trần Tuấn Khang KOR 161 B K31NHB NỢ HP

7 31206757026 Phạm Thị Như Lài KOR 161 B K31NHB

8 31206773956 Trương Thuỳ Liên KOR 161 B K31NHB

9 31206750807 Phan Thục Linh KOR 161 B K31NHB

10 31208146613 Nguyễn Thị Hà Linh KOR 161 B K31NHB

11 31206751887 Nguyễn Huỳnh Tuyết Mai KOR 161 B K31NHB

12 31206722691 Nguyễn Thị Hồng Ngọc KOR 161 B K31NHB NỢ HP

13 31206751850 Lê Bảo Ngọc KOR 161 B K31NHB
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MÔN THI : KOR 161 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 903  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 31206755048 Lê Bảo Ngọc KOR 161 B K31NHB

2 31206772434 Huỳnh Bảo Ngọc KOR 161 B K31NHB

3 31206750404 Lê Thị Bảo Nguyên KOR 161 B K31NHB

4 31206751834 Bùi Thanh Nguyên KOR 161 B K31NHB

5 31206742860 Nguyễn Anh Quỳnh Nhi KOR 161 B K31NHB

6 31206752074 Võ Thị Yến Nhi KOR 161 B K31NHB

7 31200356978 Trương Ngọc Quỳnh Như KOR 161 B K31NHB

8 31206752202 Phạm Quỳnh Như KOR 161 B K31NHB

9 31206756953 Phạm Quỳnh Như KOR 161 B K31NHB

10 30218256339 Ngô Văn Quý KOR 161 B K30NHD NỢ HP

11 30211227801 Ngô Phan Thành KOR 161 B K30TMT

12 31206758389 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên KOR 161 B K31NHT
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MÔN THI : KOR 161 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 1001A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 31206775273 Nguyễn Thị Kim Anh KOR 161 H K31NHB

2 31206721796 Nguyễn Thị Tùng Chi KOR 161 H K31NHB

3 31206755590 Lê Quỳnh Chi KOR 161 H K31NHB

4 31206761879 Nguyễn Thị Hồng Đào KOR 161 H K31NHB

5 31216748396 Nguyễn Thành Đạt KOR 161 H K31NHB NỢ HP

6 31206751325 Nguyễn Thị Yến Giang KOR 161 H K31NHB

7 31206754008 Nguyễn Hương Giang KOR 161 H K31NHB NỢ HP

8 31206759947 Trương Thị Thu Hà KOR 161 H K31NHB

9 31216750663 Bùi Quang Nhật Hải KOR 161 H K31NHB NỢ HP

10 31206552054 Trần Thị Thu Hằng KOR 161 H K31NHB

11 31206752059 Trần Văn Thị Hoa KOR 161 H K31NHB

12 31207142215 Trần Thị Mỹ Liên KOR 161 H K31NHB
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MÔN THI : KOR 161 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 1001B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 31206725900 Trần Thị Thanh Loan KOR 161 H K31NHB

2 31216752141 Đoàn Thị Cẩm Ly KOR 161 H K31NHB

3 31206775611 Vũ Ngọc Mai KOR 161 H K31NHB

4 31206752069 Nguyễn Thị Hoài Mỹ KOR 161 H K31NHB

5 31206763079 Ngô Thị Bảo Ngân KOR 161 H K31NHB

6 31216758597 Hồ Minh Ngọc KOR 161 H K31NHB

7 31206751688 Nguyễn Lê Ngọc Nhi KOR 161 H K31NHB

8 31206746965 Lê Thị Quỳnh Như KOR 161 H K31NHB NỢ HP

9 31206750259 Nguyễn Lê Thị Song Như KOR 161 H K31NHB

10 31206762088 Trần Huyền Phương KOR 161 H K31NHB

11 31218047480 Lê Thành Quân KOR 161 H K31NHB

12 31206249613 Lê Nhật Quỳnh KOR 161 H K31NHB
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MÔN THI : KOR 161 (B-H) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Ngữ Âm Tiếng Hàn  * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 1002  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 31216756333 Phan Công Bảo Tài KOR 161 H K31NHB

2 28216735929 Đoàn Duy Tấn KOR 161 H K28NHD

3 31201125021 Phan Thị Diệu Thiện KOR 161 H K31NHB

4 31206758054 Nguyễn Hoài Anh Thư KOR 161 H K31NHB

5 31206752106 Võ Thị Thùy Trang KOR 161 H K31NHB

6 31206730095 Đinh Thị Vạn Triệu KOR 161 H K31NHB

7 31206724054 Nguyễn Phạm Cẩm Tú KOR 161 H K31NHB

8 31206775924 Trần Thị Kim Uyên KOR 161 H K31NHB

9 27203330063 Đặng Ngọc Vân KOR 161 H K28DHD

10 31206757063 Châu Ngọc Thúy Vân KOR 161 H K31NHB

11 31206760615 Huỳnh Như Ý KOR 161 H K31NHB

12 31216551248 Nguyễn Thị Như Ý KOR 161 H K31NHB
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